BẢNG MÔ TẢ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 21/7/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

1. Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Tính năng, thông số kỹ thuật
	Quy cách đóng gói
	Số lượng

	1
	Hoá chất dùng trên máy xét nghiệm huyết học Swelab Alfa

	1.1
	Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học


	Can


	Dung dịch pha loãng dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào cho máy xét nghiệm huyết học.
- Thành phần: 
· Muối ổn định isotonic <1.5%;       
· Thuốc chống vi trùng <0.1%;
· Dung dịch đệm <0.3%.
	20 lít/ can


	100



	1.2
	Dung dịch phá vỡ hồng cầu dùng cho máy xét nghiệm huyết học
	Can
	Dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, dùng để đếm và định cỡ tế bào cho máy xét nghiệm huyết học.
- Thành phần: 

· Muối bậc 4 <1.0%

· Muối <1.5%

· Không chứa cyanide lytic
	5 lít/ can


	100



	1.3
	Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học
	Chai


	Dung dịch rửa được sử dụng để bảo trì và vệ sinh máy phân tích huyết học hằng ngày.
- Thành phần:

· Sodium hypochlorite: 2.0-2.4% active chlorine;
· Sodium hydroxide <0.05%;
· Chất hoạt động bề mặt <0.05%.
	500ml/ chai


	2



	1.4
	Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học 
	Bộ


	Hoá chất dùng để hiệu chuẩn 3 mức (trung bình,thấp,cao) cho máy phân tích huyết học. 

- Thành phần: huyền phù tế bào hồng cầu của người và động vật trong dung dịch bảo quản đẳng trương.
	3x4.5ml/

bộ


	22



	2
	Hoá chất dùng trên máy xét nghiệm huyết học Celltac Alfa - MEK 6510K

	2.1
	Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học 19 thông số 


	Can


	Hoá chất rửa dùng để làm sạch cho máy phân tích huyết học 19 thông số.

- Thành phần: Polyoxyethylene tridecyl ether 0.049%
	5 lít/ can


	36



	2.2
	Hóa chất chuẩn mức độ trung bình dùng cho máy xét nghiệm huyết học 19 thông số


	Lọ


	Hoá chất chuẩn mức độ trung bình dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học 19 thông số.
- Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú.
	2 ml/ lọ


	20



	3
	Hoá chất dùng trên máy xét nghiệm huyết học Celltac G - MEK 9100

	3.1
	Dung dịch pha loãng
	Can
	Dùng để pha loãng máu cho máy xét nghiệm huyết học
- Thành phần: 

· Nước tinh khiết,

· Natri sulfate khan ≥ 0.9%

· Tris ≥ 0.1%
	18l/ can
	100

	3.2
	Dung dịch phá vỡ hồng cầu 
	Can
	Dùng làm chất ly giải hồng cầu để đo nồng độ Hemoglobin trên máy phân tích huyết học
- Thành phần:  Muối amoni bậc 4: 2.7%
	250ml/ can
	70

	3.3
	Dung dịch phá vỡ hồng cầu (bách phân 5 thành phần bạch cầu)
	Can
	Dùng làm chất ly giải hồng cầu cho quá trình bách phân 5 thành phần bạch cầu trên máy phân tích huyết học
- Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate 0.11%
	250ml/ can
	70

	3.4
	Dung dịch rửa
	Can
	Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học
- Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate 0.069%
	2l/ can
	15

	3.5
	Dung dịch rửa đậm đặc 
	Bộ
	Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học
- Thành phần: 
· Sodium hypochlorite: 6.1%

· Sodium hydroxide: < 0.5%
	3x 15ml/ bộ
	2

	3.6
	Hoá chất chuẩn mức độ cao dùng cho máy xét nghiệm huyết học 33 thông số 
	Lọ
	Hoá chất chuẩn mức độ cao dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học 33 thông số.
- Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú
	3ml/ lọ
	5

	3.7
	Hoá chất chuẩn mức độ thấp dùng cho máy xét nghiệm huyết học 33 thông số
	Lọ
	Hoá chất chuẩn mức độ thấp dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học 33 thông số.
- Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú
	3ml/ lọ
	5

	3.8
	Hoá chất chuẩn mức độ trung bình dùng cho máy xét nghiệm huyết học 33 thông số
	Lọ
	Hoá chất chuẩn mức độ trung bình dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học 33 thông số.
- Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú
	3ml/ lọ
	5


2. Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế
- Chất lượng hàng hóa mới 100%.

- Hàng hóa được cung cấp thành nhiều đợt theo yêu cầu hàng tháng của Bệnh viện 

- Giao hàng trong vòng 72 giờ kể từ ngày nhận được yêu cầu từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

- Giao hàng tại Kho Vật tư - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

	STT
	Danh mục thiết bị y tế (2)
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3)
	Mã HS(4)
	Năm sản

xuất(5)
	Xuất xứ(6)
	Số lượng/ khối lượng(7)
	Đơn vị tính(8)
	Đơn giá(9) (VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan(10)
(VNĐ)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu

có)(11)
(VND)
	Thành tiền(12)
(VND)

	1
	Thiết bị A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thiết bị B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

